Đại số 9 - Chương 1: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất  – Tự luận có lời giải                                       Cánh Diều      

BÀI 3

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
1. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 

Ta có thể giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế theo các bước sau:



( Bước 1: Thế để đưa về phương trình một ẩn



Từ một phương trình của hệ đã cho, ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia, rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới chỉ còn một ẩn.



( Bước 2: Giải phương trình một ẩn



Giải phương trình một ẩn ở bước 1 để tìm giá trị ẩn đó.



( Bước 3: Tìm ẩn còn lại và kết luận



Thế giá trị vừa tìm được của ẩn đó ở bước 2 vào biểu thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia ở bước 1 để tìm giá trị của ẩn còn lại. Từ đó, ta tìm được nghiệm của hệ phương trình đã cho.
Chú ý: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có thể có nghiệm duy nhất hoặc vô nghiệm hoặc vô số nghiệm.
2. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Ta có thể giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số theo các bước sau:


( Bước 1:  Làm cho hai hệ số của một ẩn nào đó bằng nhau hoặc đối nhau


Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.


( Bước 2:
Đưa về phương trình một ẩn


Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình nhận được ở bước 1 để được một phương trình một ẩn. Rồi giải phương trình một ẩn đó.


( Bước 3: Tìm ẩn còn lại và kết luận 




Thế giá trị vừa tìm được của ẩn đó ở bước 2 vào một trong hai phương trình của hệ đã cho để tìm giá trị của ẩn còn lại. Từ đó, ta tìm được nghiệm của hệ phương trình đã cho.

3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ta thực hiện theo các bước sau:


( Bước 1: Lập hệ phương trình


+ Chọn hai ẩn biểu thị hai đại lượng chưa biết và đặt điều kiện thích hợp cho chúng.



+ Biểu diễn các đại lượng liên quan theo các ẩn và các đại lượng đã biết.



+ Lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.


( Bước 2: Giải hệ hai phương trình nói trên.


( Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán (thoả mãn điều kiện ở bước 1) và kết luận.

CHỦ ĐỀ 1

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

DẠNG 1

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN CƠ BẢN

Bài 1.  Giải hệ các phương trình sau bẳng phương pháp thế: 
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Bài giải
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Cách 1: Thế 
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 ở phương trình thứ nhất
Ta có 
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Cách 2: Thế 
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 ở phương trình thứ nhất
Ta có 
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Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 
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Cách 1: Ta có 
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Ta thấy rằng 
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Do đó hệ phương trình vô số nghiệm.

Cụ thể, tập nghiệm của nó cũng là tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn  
[image: image16.wmf]22
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Do đó, hệ phương trình có nghiệm 
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Cách 2: Ta có 
[image: image19.wmf]1
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Ta thấy rằng 
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 có nghiệm đúng với mọi 
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Do đó hệ phương trình vô số nghiệm.

Cụ thể, tập nghiệm của nó cũng là tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn
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Do đó, hệ phương trình có nghiệm 
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Cách 1: Ta có 
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Ta thấy phương trình 
[image: image27.wmf]16
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 vô nghiệm với mọi 
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Do đó  hệ phương trình vô nghiệm.

Cách 2: Ta có 
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Ta thấy phương trình 
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 vô nghiệm với mọi 
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Do đó  hệ phương trình vô nghiệm.

Bài 2. Giải hệ các phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: 

a) 
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Bài giải

a) Ta có 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image36.wmf](
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b) Nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với 2 ta được phương trình tương đương
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Do đó hệ phương trình có vô số nghiệm

Cụ thể, tập nghiệm của nó cũng là tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image38.wmf]1
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Do đó, hệ phương trình có nghiệm 
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c) 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image42.wmf](
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Bài 3. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Bài giải
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image47.wmf]55
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
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b) Ta có: 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là: 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image52.wmf](;)(2;1)
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Bài 4. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Bài giải

a) Ta có: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
[image: image57.wmf](;)(3;2)
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b) Ta có:
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c) Ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image60.wmf](
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 5. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Bài giải
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Vậy hệ phương trình có tập nghiệm là 
[image: image70.wmf](
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image72.wmf]2
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
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)

(

)

;1;2

xy

=

.

Bài 6. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image80.wmf]=-
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Vậy hệ phương trình có một nghiệm duy nhất 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image87.wmf](;)(3;2)
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Bài 7. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Vậy 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm 
[image: image96.wmf](0;2)


Bài 8. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Bài giải
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image101.wmf](
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b) 
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Vậy hệ phương trình có tập nghiệm là 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
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DẠNG 2

HỆ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Bài 9. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 10. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Vậy hệ phuương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 11. Giải hệ các phương trình sau: 
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2()3()4

2

()2()527

2

x

xyxy

xyxy

y

-

ì

=

ï

++-=

ì

ï

Û

íí

++-=

î

ï

=

ï

î

 . 

Vậy hệ phuương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phuương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 12. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phuương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 13. Giải hệ các phương trình sau: 
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Vậy hệ phuương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 14. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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)

174

;;

1111

xy

æö

=

ç÷

èø


Bài 15. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
[image: image149.wmf]2()3()4

()2()5

xyxy

xyxy

++-=

ì

í

++-=

î




b) 
[image: image150.wmf](1)(1)1

(3)(3)3

xyxy

xyxy

+-=-

ì

í

-+=-

î


Bài giải

a) 
[image: image151.wmf]1

2()3()4

2

()2()513

2

x

xyxy

xyxy

y

-

ì

=

ï

++-=

ì

ï

Û

íí

++-=-

î

ï

=

ï

î



    
b) 
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Bài 16. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Điều kiện 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 17. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Vậy hệ phuương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phuương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 18. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phuương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 19. Giải hệ các phương trình sau: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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b) Ta có: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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DẠNG 3

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG CÁCH ĐẶT ẨN PHỤ

Bài 20. Giải hệ các phương trình sau: 
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Điều kiện 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 21. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Bài 22. Giải hệ các phương trình sau: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 24. Giải hệ các phương trình sau: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 26. Giải hệ các phương trình sau: 
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Bài 27. Giải hệ các phương trình sau: 

a) 
[image: image256.wmf]23

23

(3)26

3(2)57

xy

xy

ì

+-=

ï

í

++=

ï

î





b) 
[image: image257.wmf]22

22

2(2)10

3(2)9

xyy

xyy

ì

++=

ï

í

-+=

ï

î


Bài giải

a) 
[image: image258.wmf]23

23

(3)26

3(2)57

xy

xy

ì

+-=

ï

í

++=

ï

î


Đặt 
[image: image259.wmf]2

3

(3)0

xu

vy

ì

+=³

ï

í

=

ï

î



[image: image260.wmf]2

3

1

264(3)4

5

3571

1

1

x

uvux

x

uvv

y

v

ì

=-

é

ì

-==+=

ìì

ïï

ê

ÞÛÛÛ

=-

íííí

ë

+==-

=-

ï

îî

ï

î

=-

î


b) 
[image: image261.wmf]22

22

2(2)10

3(2)9

xyy

xyy

ì

++=

ï

í

-+=

ï

î


Đặt 
[image: image262.wmf]2

2

0

2

ux

vyy

ì

=³

ï

í

=+

ï

î



[image: image263.wmf]{

}

2104

(;)(2;1);(2;3);(2;1);(2;3)

62183

uvu

xy

uvv

+==

ìì

ÞÛÞÎ----

íí

-==

îî
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[image: image328.wmf](3)(41)35
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. Xác định các hệ số 
[image: image329.wmf]a

 và 
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 biết rằng hệ phương trình có nghiệm là 
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Lời giải

Thay 
[image: image332.wmf]1;3
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 vào hệ phương trình ta được: 
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Vậy 
[image: image334.wmf]2;5
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Bài 37. Xác định các hệ số 
[image: image335.wmf],
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 của hàm số 
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 để:


a) Đồ thị của nó đi qua hai điểm 
[image: image337.wmf](
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b) Đồ thị của nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
[image: image338.wmf]4
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 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 
[image: image339.wmf]2

.

Lời giải

a) Đồ thị của nó đi qua hai điểm 
[image: image340.wmf](
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Thay tọa độ các điểm 
[image: image341.wmf],
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 vào phương trình của đường thẳng ta được:


[image: image342.wmf]331
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. Vậy 
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b) Đồ thị của nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
[image: image344.wmf]4
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 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 
[image: image345.wmf]2

.

Tương tự phần (1) ta có hệ:
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Vậy 
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DẠNG 5

ỨNG DỤNG GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 38. Tìm các hệ số 
[image: image348.wmf],
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 trong phản ứng hóa học đã được cân bằng sau:


a) 
[image: image349.wmf]x

Fe + 
[image: image350.wmf]y

O2  
[image: image351.wmf]®

 Fe3O4  


b) 
[image: image352.wmf]x

NO + O2  
[image: image353.wmf]®
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NO2 
Lời giải

a) Theo định luật bảo toàn nguyên tố đối với Fe và O ta có:
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Vậy ta có phương trình cân bằng như sau: 
[image: image356.wmf]3

Fe + 
[image: image357.wmf]2

O2  
[image: image358.wmf]®

 Fe3O4  

b) Theo định luật bảo toàn nguyên tố đối với N và O ta có:
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Vậy ta có phương trình cân bằng như sau: 
[image: image360.wmf]2

NO + O2  
[image: image361.wmf]®

 
[image: image362.wmf]2

NO2
Bài 39. Cân bằng phương trình ứng hóa học sau bằng phương pháp đại số:


a) FeO + O2  
[image: image363.wmf]®

 Fe3O4  


b) NO + O2  
[image: image364.wmf]®

 N2O5 

Lời giải

a) Gọi lần lượt là hệ số của FeO và O2 thỏa mãn cân bằng phương trình hóa học:

[image: image365.wmf]x

FeO + 
[image: image366.wmf]y

O2  
[image: image367.wmf]®

 Fe3O4  
Theo định luật bảo toàn nguyên tố đối với Fe và O ta có:


[image: image368.wmf]3
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Ta có: 
[image: image369.wmf]3

Fe + 
[image: image370.wmf]1
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O2  
[image: image371.wmf]®

 Fe3O4  

Do các hệ số của phương trình hóa học phải là số nguyên nên nhân hai vế phương trình hóa học trên với 2 ta  có: 
[image: image372.wmf]6

FeO + O2  
[image: image373.wmf]®

 
[image: image374.wmf]2

Fe3O4  

Vậy ta có phương trình cân bằng như sau: 
[image: image375.wmf]6

FeO + O2  
[image: image376.wmf]®

 
[image: image377.wmf]2

Fe3O4  

b) Gọi lần lượt là hệ số của NO và O2 thỏa mãn cân bằng phương trình hóa học:


[image: image378.wmf]x

NO +
[image: image379.wmf]y

 O2  
[image: image380.wmf]®

 N2O5
Theo định luật bảo toàn nguyên tố đối với N và O ta có:
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Ta có: 
[image: image382.wmf]2

NO +
[image: image383.wmf]3

2

 O2  
[image: image384.wmf]®

 N2O5
Do các hệ số của phương trình hóa học phải là số nguyên nên nhân hai vế phương trình hóa học trên với 2 ta  có: 
[image: image385.wmf]4

NO +
[image: image386.wmf]3

 O2  
[image: image387.wmf]®


[image: image388.wmf]2

N2O5
Vậy ta có phương trình cân bằng như sau: 
[image: image389.wmf]4

NO +
[image: image390.wmf]3

 O2  
[image: image391.wmf]®


[image: image392.wmf]2
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